
TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000038 Nguyễn Thị Liên Hoa TN. Diệu Hòa 

2 2050000030 Nguyễn Đức Duy T. Nhuận Nguyện

3 2050000119 Trương Văn Thanh T. Quảng Trí

4 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân

5 2150000345 Nguyễn Thanh Loan TN. Chân Hữu

6 2150000386 Phạm Thị Ngọc TN. Thánh Thanh

7 2150000398 Đỗ Thị Hồng Nhung TN. Chân Nhã

8 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế

9 2250000002 Nguyễn Đăng Ánh T. Khai Trí

10 2250000007 Lê Xuân Điền T. Tịnh Chánh

11 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh

12 2250000012 Lê Văn Duy T. Bản Thành

13 2250000019 Trần Liên Hiệp T. Giác Minh Sĩ

14 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Thiện Đạo

15 2250000024 Quách Tiến Hưng T. Bản Đăng

16 2250000026 Nguyễn Ngọc Hữu T. Nhuận Thiền

17 2250000028 Ngô Quang Khải T. An Thịnh

18 2250000030 Lê Hồ Khánh T. Quảng Hỷ

19 2250000033 Nguyễn Văn Tùng Lâm T. Khai Minh

20 2250000034 Lê Văn Lĩnh T. Chúc Thủ

21 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

22 2250000037 Hoàng Ngọc Lưu T. Tục Xuyên

23 2250000038 Trần Minh Luyện T. Minh Đức

24 2250000041 Nguyễn Đắc Min T. Ngộ Trí
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25 2250000042 Nguyễn Thiện Minh T. Quảng Tân

26 2250000043 Nguyễn Kim Trọng Nghĩa T. An Quý

27 2250000044 Phạm Văn Nghĩa T. Nguyên Hiếu

28 2250000045 Lê Anh Nguyên T. Bổn Tín

29 2250000049 Đoàn Lê Bình Phú T. Chúc Quý

30 2250000052 Trần Anh Phương T. Bổn Danh

31 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt

32 2250000058 Lê Bảo Tân T. Nguyên Thảo

33 2250000069 Lê Minh Thông T. Thiện Thông

34 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang

35 2250000072 Nguyễn Hoàng Tiến T. Bổn Tuệ

36 2250000074 Lê Văn Tĩnh T. Nhuận Định

37 2250000075 Bạch Văn Trường T. Nhuận Chánh

38 2250000080 Thạch Huỳnh Vũ T. Thiên Hải

39 2250000082 Lê Võ Thanh Liêm T. Chúc Trực

40 2250000083 Nguyễn Thanh Nam T. Bình An

41 2250000090 Hồ Nguyễn Phương Anh TN. Liên Uyển

42 2250000098 Nguyễn Thị Cúc TN. Quang Quỳnh

43 2250000104 Nguyễn Hoàng Kỳ Duyên TN. Nhật Vân

44 2250000108 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Trung Giác

45 2250000110 Nguyễn Thị Hồng Hải TN. Chơn Y

46 2250000113 Trương Thị Thúy Hằng TN. Liên Hà

47 2250000119 Phạm Thị Thanh Hậu TN. Nghiêm Giới

48 2250000134 Trần Thị Phương Linh Thích Nữ Nhẫn Thiện

49 2250000136 Phan Thị Mỹ Lơ TN. Trí Tường

50 2250000138 Nguyễn Thị Kim Loan TN. Vạn An
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